
 

 

 
 

 NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Ngọc Thiện 

 Thẩm Phán:                                  Bà Nguyễn Thị Phương Bắc 

Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Hoàng Văn Cường 

      Bà Nguyễn Thị Quang 

      Ông Lê Quốc Việt 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Trung Tín - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia phiên 

tòa: Bà Đặng Thị Phượng - Kiểm sát viên. 

Ngà  06 tháng 5 năm 2021  t i trụ sở Tòa án nhân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu    t 

   sơ thẩm c ng khai vụ án h nh s  thụ  ý số 09/2021/TLST-HS ngày 08 tháng 02 

năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét x  số 34/2021/QĐXXST-HS ngày 26 

tháng 4 năm 2021, đối với bị cáo: 

Bùi Thị L (tên khác Nguyễn Thị M), sinh năm 1969 t i Thành phố Hồ Chí 

Minh;  

HKTT: Tổ 4  ấp T, xã B  hu ện X  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nghề nghiệp: chăn 

nu i; tr nh độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; T n giáo: công 

giáo; Cha: Bùi Văn T (đã chết); Mẹ: Nguyễn Thị Đ (đã chết); chồng: Vũ Tu ên Q, 

sinh năm 1968; có 02 người con, con lớn nhất sinh năm 1991  con nhỏ nhất sinh năm 

1997. 

Tiền án, tiền s : không. 

Bị bắt ngà  15/10/2020 (Có mặt). 

* Người bào chữa cho bị cáo Bùi Thị L: Luật sư Đỗ Văn H – Văn phòng  uật sư 

Đỗ Lê thuộc Đoàn  uật sư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (có mặt). 

* Bị hại: - Bà Ph m Thị Hồng H  sinh năm 1973. Địa chỉ: Tổ 2  ấp T, xã B, 

hu ện X  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (có mặt). 

- Bà Trần Thị T  sinh năm 1964. Địa chỉ: Tổ 3  ấp T, xã B  hu ện X  tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu (có mặt). 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH  BÀ RỊA - VŨNG TÀU 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 27/2021/HSST 

               Ngày 06 - 5 - 2021 
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* Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: - Ông Vũ Tuyên Q, sinh năm 1968. 

Địa chỉ: Tổ 4  ấp T, xã B  hu ện X  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (vắng mặt). 

- Ông Tống Ngọc Anh T  sinh năm 1962. Địa chỉ: Tổ 2  ấp T, xã B  hu ện X, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (có mặt). 

                                          NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo hồ sơ vụ án và theo diễn biến t i phiên tòa thì nội dung vụ án được tóm tắt 

như sau: 

Bùi Thị L (tên gọi khác  à Ngu ễn Thị M) và bà Ph m Thị Hồng H  bà Trần 

Thị T  à chỗ quen thân. Từ năm 2015 đến năm 2019  bà H, bà T có góp vốn nu i gà  

vịt với L  nhờ L chơi hụi giúp và cho L va  tiền nhiều  ần nên L nợ bà H số tiền 

3.400.000.000 đồng (ba tỷ  bốn trăm triệu đồng)   nợ bà T số tiền  à 492.000.000đ 

(bốn trăm chín mươi hai triệu đồng). Do bị bà H, bà T nhiều  ần  êu cầu trả nợ tiền  

Bùi Thị L nghĩ ra cách nói dối bà H, bà T  à đang đầu tư mua bán đất để k o dài thời 

gian trả nợ và trả  ãi cho nhiều người khác. V  vậ   ngà  22/5/2019  bà L nói dối với 

bà H  à đang nhận chu ển nhượng  qu ền s  dụng 01    đất trị giá 3.000.000.000 

đồng ở  ã BR  hu ện X và đề nghị bà H góp vốn 1.500.000.000 đồng  khi nào 

chu ển nhượng cho người khác có  ời sẽ chia cho bà H. Bà H tin tưởng  à có thật nên 

đồng ý đưa cho bà L hai  ần tổng cộng 500.000.000đ (ngà  22/5/2020 đưa 

300.000.000đ  sau đó khoảng 01 tuần đưa tiếp 200.000.000đ)  còn 1.000.000.000 

đồng  trừ vào số tiền bà L nợ bà H. Khoảng một tháng sau L tiếp tục nói dối với bà H 

đã bán được    đất mua chung với giá 8.000.000.000đ  người mua đặt cọc 

10.000USD; khi bà H đề nghị chia  ợi nhuận th  L nói để tiền chỗ L mua    đất khác 

trị giá 1.500.000.000đ  rồi đề nghị bà H hùn vốn thêm 750.000.000 đồng;    đất này 

bà H đưa cho bà L hai  ần với tổng số tiền  à 350.000.000 đồng ( ần đầu đưa 

150.000.000đ   ần hai đưa 200.000.000đ t i nhà bà H)  còn   i số tiền 400.000.000đ 

bà L nói cho bà H v  bán    đất riêng của L có  ời. Cùng thủ đo n trên  khoảng hai 

tháng sau, L nói dối với bà H đã bán    đất mua chung (   thứ 2) với giá 

2.200.000.000đ  người mua đặt cọc 200.000.000đ và L đề nghị giữ tiền   i để mua    

đất khác trị giá 950.000.000đ; L đề nghị bà H góp vốn 450.000.000đ; bà H đồng ý và 

đưa cho L 50.000.000đ  còn 400.000.000đ trừ vào số tiền L nợ bà H. Tổng số tiền bà 

H góp vốn nhận sang nhượng 03    đất chung với Bùi Thị L  à 900.000.000đ (chín 

trăm triệu đồng).   

 Sau khi  ừa được bà H góp vốn mua 02    đất đầu tiên  Bùi Thị L đến chơi t i 

nhà bà Trần Thị Th (sinh năm 1964  trú tổ 3  ấp T, xã B  hu ện X),  L nói dối bà T 

việc L và bà Ph m Thị Hồng H góp vốn mua    đất ở  ã BR  hu ện X  trị giá  

3.000.000.000đ và bán chắc sẽ có  ời. V  vậ   bà T tin tưởng việc mua đất  à có thật 

nên đề nghị cho góp vốn mua chung với L. Khoảng một tháng sau bà T đưa số tiền 

góp vốn mua đất  à 200.000.000đ cho La. Đến tháng 7/2019  L nói dối    đất mua 
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chung (L, H, T) đã bán được 6.200.000.000đ; do bà T chỉ góp vốn 200.000.000đ  nên 

chia  ời được 200.000.000đ và đề nghị  tiền vốn và tiền  ời để   i L giữ để tiếp tục 

mua    đất khác  bà T đồng ý. 

 Khi phát hiện L có hành vi  ừa đảo chiếm đo t tài sản  bà H và bà T  àm đơn 

tố cáo đến Cơ quan C ng an hu ện X giải qu ết. Sau đó  Cơ quan CSĐT C ng an 

hu ện X chu ển vụ án đến Cơ quan CSĐT (PC02) C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

để điều tra theo thẩm qu ền. T i Cơ quan CSĐT C ng an Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

Bùi Thị L đã khai nhận hành vi ph m tội (BL: 52 – 73; 89 – 90). 

Toàn bộ số tiền  ừa đảo chiếm đo t của bà H và bà T, Bùi Thị L s  dụng vào 

việc trả  ãi tiền va  cho nhiều người (trong đó có bà H, bà T, bà C, bà D …); trả tiền 

nợ mua thức ăn gia súc  mua gà  vịt con giống; chi tiêu cá nhân và  L kh ng nhớ rõ số 

tiền cụ thể như thế nào nên kh ng có cơ sở thu hồi trả cho người bị h i. (BL: 72  73).  

 Về trách nhiệm dân sự: Bà Ph m Thị Hồng H  êu cầu bị cáo Bùi Thị L hoàn 

trả số tiền chiếm đo t 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng); bà Trần Thị T yêu 

cầu bị cáo L trả số tiền chiếm đo t 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng). 

Đối với số tiền nợ 3.400.000.000đ của bà H và 492.000.000đ của bà T, Bùi Thị 

L thừa nhận  à tiền va   tiền hùn vốn chăn nu i  nợ tiền hụi. Đâ   à giao dịch dân s  

nên kh ng  em   t giải qu ết trong vụ án. 

T i bản Cáo tr ng số 15/CT-VKS-P2 ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Viện 

kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu tru  tố bị cáo Bùi Thị L về tội “Lừa đảo 

chiếm đo t tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ  uật h nh s . 

T i phiên tòa trong bản luận tội vị đ i diện Viện kiểm sát đã nêu các t nh tiết 

vụ án, tính chất nguy hiểm trong hành vi ph m tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét x  tuyên x  tuyên bố bị cáo Bùi Thị L ph m tội 

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, về hình ph t đề nghị áp dụng điểm a khoản 4 Điều 

174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình s  x  

ph t bị cáo mức án từ 12 đến 14 năm tù. 

Về bồi thường dân s  và x  lý vật chứng: Đề nghị xem xét giải quyết theo quy 

định của pháp luật. 

   Luật sư Đỗ Văn H trình bày lời bào chữa cho bị cáo như sau: Qua tham gia vụ 

án và tham d  phiên tòa, luật sư đồng ý theo Cáo tr ng và luận tội của Đ i diện Viện 

kiểm sát. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s  luật sư đề nghị Hội đồng xét x  

xem xét áp dụng cho bị cáo được hưởng tình tiết khai báo thành khẩn và hiện nay gia 

đ nh bị cáo lâm vào hoàn cảnh khó khăn  từ đó vận dụng điểm s khoản 1 và khoản 2 

Điều 51 Bộ luật hình s  giảm hình ph t cho bị cáo. 

 Bị cáo thống nhất theo phần bào chữa của luật sư và kh ng có ý kiến gì thêm. 
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 Bị h i và người có Quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận. 

Căn cứ vào chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra t i phiên tòa; căn cứ vào kết 

quả tranh luận t i phiên tòa trên cơ sở  em   t đầ  đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của 

kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác; 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

[1] Về tố tụng:  

Qua xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án Hội đồng xét x  thấy rằng về hành vi, các quyết 

định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  Điều tra viên, 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  Kiểm sát viên trong quá tr nh điều tra, 

truy tố đã tuân thủ nghiêm chỉnh theo thủ tục tố tụng trong việc thu thập chứng cứ theo 

qu  định của Bộ luật tố tụng hình s . Quá tr nh điều tra, truy tố người tham gia tố tụng 

không ai có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng. Do đó  các hành vi  qu ết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố 

tụng  người tiến hành tố tụng đã th c hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng:  

T i phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi ph m tội của mình. Lời 

khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo t i Cơ quan điều tra, lời 

khai người làm chứng  người bị h i và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án và 

t i phiên tòa. Vì vậy, Hội đồng xét x  đã có căn cứ  ác định nội dung s  việc như sau: 

Từ tháng 5/2019 đến khoảng tháng 9/2019  t i  ã B  hu ện X  tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu  Bùi Thị L do chăn nu i gia sức thua  ỗ và kh ng còn khả năng trả nợ tiền 

va  của nhiều người nên đã nói dối bà Ph m Thị Hồng H và bà Trần Thị T cùng góp 

vốn mua đất để bán kiếm  ời chia nhau. Bà H, bà T tin tưởng  à thật nên bà H góp 

vốn ba  ần để mua 03    đất chung với Bùi Thị L và  bị L chiếm đo t số tiền là 

900.000.000 đồng; bà T góp vốn mua một    đất với L và bị L chiếm đo t số tiền 

200.000.000 đồng. Tổng số tiền Bùi Thị L chiếm đo t của bà Hvà bà T là 

1.100.000.000 đồng (một tỷ một trăm triệu đồng). 

Từ đó có căn cứ để kết luận bị cáo Bùi Thị L ph m tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 

theo qu  định t i điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ  uật h nh s  như Cáo tr ng của Viện 

kiểm sát tru  tố. 

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội:   

 Hội đồng xét x  xét thấy: Bị cáo  à người đã trưởng thành có đầ  đủ nhận thức 

về pháp luật và hành vi của m nh nhưng v  ham muốn cần tiền trả nợ mà bị cáo đã 

dùng lời nói của mình để người khác tin tưởng giao bị cáo số tiền để góp vốn mua đất 

chung nhầm kiếm lời rồi sau đó bị chiếm đo t số tiền lớn. Hành vi của bị cáo th c 
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hiện có ý thức là cố ý xâm ph m đến quyền sở hữu tài sản của người bị h i là khách 

thể được pháp luật bảo vệ, thể hiện thái độ  em thường pháp luật. Do đó  cần phải x  

ph t bị cáo một mức hình ph t nghiêm để răn đe  giáo dục đối với bị cáo và phòng 

ngừa chung cho xã hội. 

 [4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:  

[4.1] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình s : Bị cáo th c hiện hành vi lừa đảo chiếm 

đo t tài sản nhiều lần là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình s  theo qu  định t i điểm g 

khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình s . 

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình s : Quá tr nh điều tra và t i phiên tòa bị 

cáo đã thành khẩn khai báo  ăn năn hối cải và hiện có hoàn cảnh gia đ nh khó khăn nên áp 

dụng theo qu  định t i điểm s khoản 1  khoản 2 Điều 51 Bộ  uật h nh s .  

 [5] Về xử lý vật chứng: Không. 

[6] Về trách nhiệm dân sự:  

Bà Ph m Thị Hồng H  êu cầu bị cáo Bùi Thị L hoàn trả số tiền chiếm đo t 

900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng); bà Trần Thị T  êu cầu bị cáo L trả số tiền 

chiếm đo t 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng). 

X t thấ  đâ   à  êu cầu hợp pháp nên cần thiết buộc bị cáo Bùi Thị L phải trả 

cho bà Ph m Thị Hồng H số tiền 900.000.000 đồng (chín trăm triệu đồng) và trả cho 

bà Trần Thị T 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng). 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình s  sơ thẩm và 45.000.000 

đồng án phí dân s  sơ thẩm. 

[8] Các vấn đề khác:  

+ Ông Vũ Tu ên Q  sinh năm 1968. Địa chỉ: Tổ 4  ấp T, xã B  hu ện X  tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu (chồng của bị cáo) kh ng  iên quan đến hành vi tội ph m của bị cáo 

nên Hội đồng   t    kh ng   t đến. 

+ Ông Tống Ngọc Anh T  sinh năm 1962. Địa chỉ: Tổ 2  ấp T, xã B  hu ện X, 

tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  trước đâ  có đứng ra cho bị cáo mượn Giấ  chứng nhận 

Qu ền s  dụng đất để va  tiền của cá nhân khác. Nhận thấ  đâ   à s  t  ngu ện của 

ông T và Bùi Thị L kh ng  iên quan đến hành vi tội ph m của bị cáo nên Hội đồng 

  t    kh ng giải qu ết. 

 Vì các lẽ trên;    

QUYẾT ĐỊNH: 

I. Về trách nhiệm hình sự:  
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Tuyên bố: Bị cáo Bùi Thị L (tên khác: Nguyễn Thị M) ph m tội “Lừa đảo chiếm 

đoạt tài sản”. 

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ Luật hình s . 

         Xử phạt: Bùi Thị L (tên khác: Nguyễn Thị M) 12 (mười hai) năm tù. Thời h n 

tù tính từ ngày 15/10/2020. 

           II. Bồi thường dân sự, áp dụng Điều 46 Bộ luật hình s ; Điều 589 Bộ luật dân s . 

             Buộc Bùi Thị L chịu trách nhiệm bồi thường dân s  như sau: 

1/ Bồi thường cho bà Ph m Thị Hồng H  sinh năm 1973. Địa chỉ: Tổ 2  ấp T, 

xã B  hu ện X  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số tiền 900.000.000 đồng (chín trăm triệu 

đồng);  

2/ Bồi thường cho bà Trần Thị T, sinh năm 1964. Địa chỉ: Tổ 3  ấp T, xã B, 

hu ện X  tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số tiền 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi 

thi hành án xong, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của 

số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật 

Dân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền 

yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các Điều 6,7, 7a, 7b và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

III. Về xử lý vật chứng: Không. 

IV. Về án phí:  

 Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình s  sơ thẩm và 

45.000.000 (bốn mươi  ăm triệu) đồng án phí dân s  sơ thẩm. 

V. Quyền kháng cáo:  

Trong thời h n 15 ngày tính từ ngày tuyên án, bị cáo, bị h i có quyền kháng cáo 

toàn bộ bản án, người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản 

án  iên quan đến quyền lợi của mình lên Tòa án nhân dân Cấp cao t i thành phố Hồ 

Chí Minh để yêu cầu xét x  phúc thẩm./. 
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Nơi nhận: 

- VKSND Cấp cao t i Tp. Hồ Chí Minh; 

- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- C ng an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Tr i t m giam - C ng an tỉnh BR-VT; 

- Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 

- Bị cáo; người bào chữa; 

- Lưu: Tòa H nh s   hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                     (Đã ký) 

  

 

 

 

 

Huỳnh Ngọc Thiện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


